
Bên bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Mã số thuế: 0309391503

Địa chỉ: 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện: Nguyễn Bảo Thạch Chức vụ: Phó Giám đốc

Bên mua hàng: CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SÀNH ĐIỆU

Mã số thuế: 0311187079

Địa chỉ: 41 Thảo Điền, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện:

STT Số hóa đơn Ký hiệu Ngày hóa đơn Tên khách hàng
Thành tiền
 trước thuế

Tiền thuế 
GTGT

Tổng thanh toán

1 45552 1C26TNN 01/07/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  403,870               32,310                    436,180 

2 46553 1C26TNN 06/07/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  757,758               60,621                    818,379 

3 46544 1C26TNN 06/07/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  570,127               45,610                    615,737 

4 46540 1C26TNN 06/07/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu               1,372,168             109,773                 1,481,941 

5 1421 1C26TNF 08/07/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                 (282,214)              (22,577)                   (304,791)

6 46664 1C26TNN 08/07/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  756,594               60,528                    817,122 

7 47522 1C26TNN 08/07/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  407,925               32,634                    440,559 

8 47558 1C26TNN 09/07/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  465,679               37,254                    502,933 

9 48156 1C26TNN 10/07/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  985,650               78,852                 1,064,502 

10 1431 1C26TNF 11/07/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                 (643,700)              (51,496)                   (695,196)

11 48530 1C26TNN 14/07/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  403,870               32,310                    436,180 

12 49586 1C26TNN 17/07/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  276,005               22,080                    298,085 

13 49616 1C26TNN 17/07/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  591,390               47,311                    638,701 

14 50186 1C26TNN 21/07/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  875,503               70,040                    945,543 

15 1532 1C26TNF 25/07/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                 (226,758)              (18,140)                   (244,898)

16 52310 1C26TNN 27/07/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu               2,060,295             164,824                 2,225,119 

8,774,162 701,934 9,476,096

372,902 29,832 402,734                   

Tổng cộng

Số: 0909-2026/BKHD/NT-SD
BẢNG KÊ HÓA ĐƠN THÁNG 07/2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY TNHH MTV TM & DV 
NGỌC THƠM

TP Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2026

Eric Jean Bernard Merlin                      Chức vụ: Giám đốc

         ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG
(Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Tổng chiết khấu (tỷ lệ 4.25%)

ĐẠI DIỆN MUA HÀNG
(Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Bảng kê được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản 
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